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A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) 
Câu 1: Moment lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng
	A. vừa làm vật quay vừa chuyển động tịnh tiến.

	B. làm vật quay.

	C. làm vật cân bằng.

	D. làm vật chuyển động tịnh tiến.


Câu 2: Một vật có khối lượng 2kg trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 10m, góc nghiêng 300 so với phương ngang, lấy g = 10 m/s2. Công của trọng lực thực hiện khi vật đi hết dốc là

	A. 50
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J
	B. 173,2J
	C. 100J
	D. 200J


Câu 3: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất
	A. HP.
	B. W.
	C. J.s.
	D. N.m/s.


Câu 4: Năng lượng không có tính chất nào sau đây?

	A. Có thể truyền từ vật này sang vật khác, hoặc chuyển hóa qua lại giữa các dạng khác nhau và giữa các hệ, các thành phần của hệ.

	B. Có thể tồn tại ở những dạng khác nhau.

	C. Là một đại lượng vô hướng.

	D. Năng lượng là đại lượng vectơ.


Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng?

	A. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

	B. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.

	C. Năng lượng là một đại lượng vô hướng.

	D. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo.


Câu 6: Động năng là một đại lượng

	A. có hướng, luôn dương.
	B. có hướng, không âm.

	C. vô hướng, không âm.
	D. vô hướng, luôn dương.


Câu 7: Phân tích lực là phép

	A. tổng hợp hai lực song song, cùng chiều.

	B. thay thế một lực thành hai lực thành phần có tác dụng giống hệt lực ấy.

	C. phân tích một lực thành nhiều lực bất kì.

	D. phân tích một lực thành hai lực song song, ngược chiều.


Câu 8: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công?
	A. N.m.
	B. J.
	C. N/m.
	D. Calo.


Câu 9: Một vật khối lượng m, đặt ở độ cao h so với mặt đất trong trọng trường của Trái Đất thì thế năng trọng trường của vật được xác định theo công thức

	A. 
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Câu 10: Công thức tính công của một lực là:
	A. A = F.d.cos[image: image7.png]



	B. A = mgh.
	C. A = F.d.sin[image: image9.png]


.
	D. A = F.d.tan[image: image11.png]





Câu 11: Một lực có độ lớn 40 N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 10cm. Mômen của lực tác dụng lên vật có giá trị là:
	A. 400N.m
	B. 400N/m
	C. 4N/m
	D. 4N.m

	Câu 12: Khi đi xe đạp vào ban đêm, đi – na – mô trên xe làm bóng đèn sáng. Quá trình năng lượng đã biến đổi theo thứ tự nào dưới đây?
A. Cơ năng, điện năng, quang năng.
	B. Điện năng, hóa năng, quang năng.

	C. Cơ năng, hóa năng, quang năng.
	D. Điện năng, cơ năng, quang năng.


Câu 13: Lực tổng hợp của hai lực đồng quy có độ lớn lớn nhất khi hai lực thành phần

	A. Cùng phương, cùng chiều.
	B. Hợp với nhau một góc khác không.

	C. Vuông góc với nhau.
	D. Cùng phương, ngược chiều.


Câu 14: Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay khi tổng momen của lực tác dụng bằng 0. Điều này chỉ đúng khi mỗi momen lực tác dụng được tính đối với

	A. điểm đặt của lực tác dụng.

	B. cùng một trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa lực

	C. trọng tâm hình học của vật rắn.

	D. trọng tâm của vật rắn.


Câu 15: Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực?

	A. Khoảng cách từ trục quay đến vật.

	B. Khoảng cách từ vật đến giá của lực.

	C. Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.

	D. Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.


Câu 16: Hợp lực của hai lực đồng quy là một lực
	A. có độ lớn được xác định bất kì.

	B. có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực.

	C. có phương, chiều và độ lớn được xác định theo quy tắc hình bình hành.

	D. có độ lớn bằng hiệu độ lớn của hai lực.


Câu 17: Đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công là:

	A. Công suất.
	B. Công phát động.
	C. Công cơ học.
	D. Công cản.


Câu 18: Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi
	A. lực tổng hợp tác dụng lên vật là hằng số.
	B. vật đứng yên.

	C. vật chuyển động với gia tốc không đổi.
	D. lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không.


Câu 19: Một người nâng một tấm gỗ đồng chất tiết diện đều chiều dài 4 m . Người ấy tác dụng vào đầu trên của tấm gỗ một lực 
[image: image12.wmf]F

ur

 hướng thẳng đứng lên trên để giữ cho nó hợp với mặt đất một góc 600 . Cánh tay đòn của F là

	A. 2
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m
	B. 2 m
	C. 
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m
	D. 4 m


Câu 20: Công suất là đại lượng

	A. đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

	B. đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm.

	C. đặc trưng cho mức độ thay đổi vận tốc nhanh hay chậm.

	D. đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.


Câu 21: Một vật khối lượng 1500 kg được cần cẩu nâng đều lên độ cao 20 m trong khoảng thời gian 15 s. Lấy g = 10 m/s2. Công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu là
	A. 15000 W.
	B. 1000 W.
	C. 20000 W.
	D. 22500 W.


Câu 22: Khi vật rắn không có trục quay cố định chịu tác dụng của moment ngẫu lực thì vật sẽ quay quanh
	A. trục bất kỳ.
	B. trục thẳng đứng đi qua một điểm.

	C. trục nằm ngang qua một điểm.
	D. trục đi qua trọng tâm.


Câu 23: Nhận xét nào dưới đây về hợp lực của hai lực song song và cùng chiều là không đúng.

	A. Hợp lực có giá nằm trong khoảng cách giữa hai giá của hai lực thành phần và chia thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn hai lực ấy.

	B. Hợp lực có hướng cùng chiều với chiều của hai lực thành phần.

	C. Hợp lực có giá nằm trong khoảng cách giữa hai giá của hai lực thành phần và chia thành những đoạn tỉ lệ thuận với độ lớn hai lực ấy.

	D. Độ lớn của hợp lực bằng tổng giá trị tuyệt đối độ lớn của hai lực thành phần.


Câu 24: Một vật có khối lượng 4 kg, có thế năng 200J đối với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Khi đó vật ở độ cao

	A. 5m
	B. 8m
	C. 80m
	D. 0,2m


Câu 25: Một vật có khối lượng 500 g và động năng 6,25 J. Khi đó vận tốc của vật là:
	A. 0,6 m/s.
	B. 18 km/h.
	C. 25 m/s.
	D. 5 km/h.


Câu 26: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà nằm ngang bằng một lực có độ lớn 100N theo phương ngang. Công của lực kéo khi vật trượt được 5m là

	A. 250
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J.
	B. 250 J.
	C. 500kJ.
	D. 500 J.


Câu 27: Hiệu suất là tỉ số giữa
	A. công suất hao phí và công suất toàn phần.
	B. công suất có ích và công suất hao phí.

	C. công suất có ích và công suất toàn phần.
	D. công suất hao phí và công suất có ích.


Câu 28: Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực?

	A. 2 N.
	B. 15 N.
	C. 25 N.
	D. 1 N.


B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Một thước thẳng AB, đồng chất, tiết diện đều dài 100cm, trọng lượng 15N. Thước có thể quay xung quanh một trục nằm ngang đi qua điểm O trên thước cách đầu A một đoạn 30cm. Để thước cân bằng nằm ngang, cần phải tác dụng một lực song song cùng chiều với trọng lực vào đầu nào của thanh, lực này có độ lớn bao nhiêu để thanh cân bằng?


Câu 2: (1,0 điểm) Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 0,8 kW, kéo một vật có trọng lượng 1440N lên cao 30 m theo phương thẳng đứng trong thời gian 60 s với tốc độ không đổi. Hiệu suất của động cơ bằng bao nhiêu?





Câu 3: (1,0 điểm) Một cần cẩu nâng một vật có khối lượng 250kg bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ mặt đất lên cao với gia tốc có độ lớn 2m/s2. Tính công mà cần cẩu đã thực hiện trong giây thứ 4. Lấy g = 10m/s2.
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